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1. Look and circle. Then say (Hãy quan sát và khoanh tròn, sau đó nói) 

 

Đáp án: 

1. fourteen (số 14) 

2. sister (chị gái) 

3. seventeen (số 17) 

4. thirteen (số 13) 

 

2. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 
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Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo chia lớp thành 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. 

- Thầy/ Cô giáo phát cho mỗi học sinh 1 tấm thẻ từ vựng. 

- Mỗi lượt chơi sẽ có 2 bạn học sinh chơi trò kéo, búa, giấy. Bạn thắng sẽ giơ tấm 

bảng để bạn thua phát âm và nói nghĩa từ đó. 

- Nếu trả lời đúng, học sinh đó được đứng trong hàng tiếp, nếu trả lời sai, học sinh 

đó phải rời hàng. 

- Đội nào còn nhiều thành viên hơn sẽ chiến thắng. 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 

 

3. Look, read and answer (Hãy quan sát, đọc và trả lời) 

 

Đáp án: 

1. It’s twenty. 

2. He’s sixteen. 

3. It’s eleven. 

4. She’s nineteen. 
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Dịch: 

1. Đó là số 20. 

2. Anh ấy 16 tuổi. 

3. Đó là số 11. 

4. Chị ấy 19 tuổi. 

 

4. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 

 

Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo có một chiếc túi bí ẩn chứa rất nhiều tấm thẻ gợi ý bên trong 

- Thầy/ Cô giáo chia lớp thành 2 đội (Team A và Team B)  

- Mỗi lượt chơi, học sinh sẽ lên bốc thăm gợi ý từ túi và phải nói được từ bắt đầu/ 

kết thúc/ có chứa kí tự xuất hiện trong gợi ý. 

 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 
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